
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm văn phòng phẩm và đồ dùng thiết yếu phục
vụ hoạt động chuyên môn của Bệnh viện Châm cứu Trung ương năm 2026-2027;

- Tên gói thầu: Gói thầu số 01

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Châm cứu Trung ương

- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám bệnh chữa bệnh, BHYT và các nguồn thu khác
của BVCCTW

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025

- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định

- Thời gian thực hiện gói thầu: 24 tháng

- Tùy chọn mua thêm: Có

Mục 2. Mục tiêu và yêu cầu về kỹ thuật chung

- Toàn bộ hàng hóa/thiết bị: Văn phòng phẩm và đồ dùng cung cấp phải mới
100%, sản xuất năm 2025, theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Hàng hóa được cung cấp tới địa điểm yêu cầu của Chủ đầu tư phải trong dạng
đóng gói của Nhà sản xuất; các thông số bên trong phải phù hợp với đặc tính kỹ thuật
được thoả thuận trong hợp đồng. Bất kỳ sự thay đổi nguồn gốc, chủng loại, quy cách
kỹ thuật nào sẽ không được chấp thuận.

- Bảng liệt kê chi tiết danh mục hàng hóa phù hợp với yêu cầu về phạm vi cung
cấp nêu tại Chương V với đầy đủ hình ảnh, thông số kỹ thuật, xuất xứ, thương hiệu,
mã hiệu, nhãn mác, hãng sản xuất, thời gian bảo hành hàng hóa phù hợp với các yêu
cầu kỹ thuật tại Mục 4 Chương V của E-HSMT;

- Nhà thầu phải cam kết khi phát hiện hàng hóa do nhà thầu cung cấp không
đảm bảo an toàn chất lượng thì nhà thầu phải khẩn trương truy xuất nguồn gốc, thu hồi
khẩn cấp lô hàng kém chất lượng, không đảm bảo an toàn khi nhận được thông báo
của chủ đầu tư hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan chức năng có thẩm quyền trong
vòng 24h và cam kết chịu toàn bộ chi phí phát sinh và xử lý bồi thường thiệt hại cho
người sử dụng.

- Nhà thầu phải đảm bảo tính trung thực, chính xác về các thông tin đối với
hàng hóa của mình. Chủ đầu tư sẽ không đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật đối với tất
cả các sản phẩm, thiết bị do nhà thầu đưa vào Hồ sơ dự thầu mà không có tài liệu



chứng minh nguồn gốc rõ ràng, không đảm bảo chất lượng hoặc vi phạm các chính
sách có liên quan do Nhà nước ban hành.

- Cam kết đối với các tài liệu chưa được xác thực Chủ đầu tư có thể tiến hành
kiểm nghiệm sản phẩm bởi đơn vị độc lập trước khi cung cấp hàng nếu Chủ đầu tư
nhận thấy khả năng sản phẩm không đáp ứng được yêu cầu của E-HSMT. Mọi chi phí
trong quá trình kiểm nghiệm nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Mục 3. Yêu cầu về tính hợp lệ của hàng hóa chào thầu

- Tài liệu kỹ thuật trong E-HSDT: Tất cả các hàng hóa/thiết bị được quy định
trong phạm vi cung cấp nêu tại Mục 1 Chương V phải có Catalogue hoặc tài liệu mô tả
kỹ thuật. Catalogue, tài liệu kỹ thuật được sử dụng bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt;
Trường hợp các tài liệu này bằng tiếng nước ngoài khác thì phải đính kèm bản dịch
tiếng Việt và nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác nội dung bản dịch. Bản dịch
tiếng Việt có thể dịch toàn bộ tài liệu hoặc tóm tắt nội dung nhưng phải chứng minh
được hàng hoá đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tại Chương V của E-HSMT). Trường hợp
không có catalogue, tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất (hãng sản xuất) để chứng minh
thì nhà thầu phải có bản cam kết đáp ứng yêu cầu kỹ thuật kèm theo hình ảnh của sản
phẩm và các tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa.

+ Nhà thầu phải cung cấp đường link hoặc tài liệu khác tương đương của
nhà sản xuất hoặc đại lí được ủy quyền cho các sản phẩm chào thầu. Tài liệu thể hiện
đầy đủ các thông số đáp ứng được yêu cầu kĩ thuật của E-HSMT.

- Cam kết cung cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (CO) và Giấy chứng nhận chất
lượng hàng hóa (CQ) đối với các hàng hóa nhập khẩu trước khi bàn giao hàng hóa.
Trong trường hợp nhà thầu không có đầy đủ các hồ sơ, tài liệu hợp lệ thì chủ đầu tư có
quyền không tiếp nhận hàng hóa, thiết bị, và nhà thầu được đánh giá là không thực
hiện đúng cam kết của hợp đồng, đồng thời chủ đầu tư sẽ có quyền chấm dứt hợp đồng,
hủy kết quả lựa chọn nhà thầu, và nhà thầu phải chịu tất cả mọi thiệt hại do mình gây
ra.

- Cam kết sản phẩm Găng tay y tế/ sục dép y tế/ mũ y tế không độc hại, đạt tiêu
chuẩn an toàn (Tối thiếu đáp ứng không chứa 4 chất kim loại nặng theo tiêu chuẩn
ROHS 3 áp dụng cho vật tư y tế). Nhà thầu nộp kèm giấy chứng nhận hoặc tài liệu
khác tương đương để chứng minh về tiêu chuẩn an toàn của các hàng hóa nêu trên.

Mục 4. Thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan nhà thầu
cung cấp phải tuân thủ tối thiểu các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:

Thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan nhà thầu cung cấp
phải tuân thủ tối thiểu các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:

Stt
Tên mặt
hàng

Thông số kỹ thuật Đvt
Số

lượng

1
Băng dính 2
MẶT 5F

Là loại băng keo 2 mặt,dai, bền với sự
bám dính tuyệt vời. Lớp keo có thể dính
chặt với hầu hết các bề mặt vật liệu nhẵn

Cuộn 30



như nhựa, kim loại, kính,...Thích hợp để
gắn chặt hai bề mặt cùng hay khác chất
liệu với nhau.
- Chất lượng: chất liệu keo có độ bám
dính cao.
-Quy cách: 06 cuộn /1 cây, khổ rộng 5F,
dài 18 mét,25 cây/bao.

2
Băng dính si
5F

Chất liệu simili, bề rộng kích thước
5cm,độ dày băng dính ≥ 9mm (tính từ
viền ngoài băng dính đến lõi phần sử dụng
được), dài 16m. có độ bám dính cao.
Dùng để dán gáy sổ, băng dính có màu
xanh dương.

Cuộn 120

3
Băng dính
trong 5F

Là sản phẩm băng dính dán thùng có độ
dán dính cao, phù hợp cho mọi mục đích
sử dụng, từ đóng gói, dán thùng, cho đến
các công việc văn phòng, gia đình,…
- Bề rộng kích thước 5cm.
- Màu sắc: Trong, đục, vàng chanh
- Trọng lượng: 1kg/ cuộn
- Độ dày lõi nhựa: 8mm, dộ dày màng
băng dính 50 mic.
- Quy cách: 6 cuộn/ cây.

Cuộn 420

4 Cắt băng dinh

- Công dụng: Cắt băng dính loại 5F, trọng
lượng 1kg
- Là loại cắt băng dính bằng sắt 5F
- Màu sắc: màu cam

Chiếc 20

5
Bình xịt côn
trùng

- Bình xịt côn trùng không mùi có 'các
thành phần chính là Cypermethrin,
prallethirin, imiprothin, khí hóa lỏng,
isopropanol, karosene,... giúp tiêu diệt côn
trùng như ruồi, muỗi, kiến,... một cách
nhanh chóng và hiệu quả.
- Dung tích: 520ml

Chai 144

6 Bút bi bấm

- Bút có đường kính viên bi 0,8mm, trọng
lượng 9gram với thiết kế đơn giản, thân
tròn.Thân bút nhựa trong, tảm có đệm
mềm (grip) giúp cầm êm tay và giảm trơn
trợt khi viết.
- Đầu bi: 0.8 mm dạng Cone ,
- Grip cùng màu mực
- Độ dài viết được: 1.200-1.500m.
- Mực đạt tiêu chuẩn: ASTM D-4236,
ASTM F 963-91, EN71/3, TSCA.
- Thân bút thanh mảnh cơ chế bấm khế
tiện dụng phù hợp cho mọi người.
- Thay ruột khi hết mực.
- Tiêu chuẩn: Có bảng công bố tiêu chuẩn

Chiếc 3000



chất lượng hàng hóa

7 Bút nước

Là dòng bút nước có nắp đậy, nắp cài
bằng móc sắt
- Đầu bi: 0.5mm
- Bút có 3 màu: xanh, đen, đỏ
- Đóng gói: 12 chiếc/hộp

Chiếc 100

8
Bút bi xanh
nét to

- Bút bi dạng bấm khế có grip, giắt bút
bằng kim loại mạ crom.
- Đầu bút dạng cone nét 0.7 mm, trọng
lượng 11gram.
- Độ dài viết được: 1.500-2.000m
- Mực đạt chuẩn: ASTM D-4236, ASTM
F 963-91, EN71/3, TSCA.
- Quy cách: 20 chiếc/hộp.

Chiếc 1000

9 Bút bi

Bút bi dạng mực gel (nước), thích hợp
dùng làm bút ký
- Đầu bi Cacbon nét 0.7mm
- Màu sắc: Xanh, đen
- Kích thước: dài 14,5cm
- Quy cách: hộp 12 chiếc
- Trọng lượng: 50g

Chiếc 1000

10
Bút cắm bàn
đôi

- Bút có thiết kế 2 bút trên 1 đế cắm gọn
nhỏ.
- Đầu bi 0.7mm dạng cone, chiều dài viết
được 900-1200m.
- Trọng lượng 50gram.
- Quy cách: 10 bộ/hộp.

Bộ 120

11 Bút chì

- Bút chì 2B nét đậm, thân lục giác có kẻ
sọc vàng đen, đầu bút không có gôm tẩy.
- Trọng lượng ≥ 20gram.
- Trên thân bút có khắc tên thương hiệu,
xuất xứ và mã vạch mầu bạc rõ nét sáng
bóng.
- Chiều dài bút ≥170mm, đường kính ruột
chì ≥2mm.
- Quy cách 12 chiếc/hộp.

Chiếc 1200

12 Bút dạ kính

- Bút có 2 đầu kích thước: 0.4 mm và 1
mm.
- Trọng lượng 10gram, có 3 màu xanh,
đen, đỏ.
- Độ bám dính của mực tốt trên các vật
liệu: Giấy, gỗ, da, nhựa, thủy tinh, kim
loại, gốm, sứ, đĩa CD...

Chiếc 1200

13 Bút lông dầu
Là loại bút lông dầu với thiết kế 2 đầu.
- Kích thước 2 đầu bút : 0.8 mm và 6mm
- Trọng lượng: 24gram

Chiếc 50



- Màu sắc: Xanh, đỏ, đen
- Đóng gói: 10 chiếc/ hộp

14 Bút ký nét 0.7

- Bút kí nét 0.7mm
- Loại mực: Mực gel lỏng cao cấp
- Chất liệu thân bút: Thép không gỉ và có
khắc tên thương hiệu
- Kiểu bút: Có nắp đậy
- Ruột thay thế: Có
- Màu mực: Đen hoặc Xanh
- Màu sắc: thân bút có nhiều màu sắc để
lựa chọn

Chiếc 500

15 Bút ký nét 1.0

- Đầu bút bi bằng hợp kim cacbua
tungsten, nét 1.0 mm, có miếng lót cao su
mềm cách đầu viết khoảng 1cm.
- Mực gel dạng lỏng, trơn đều, nhanh
khô. Có ruột bút riêng để thay khi bút hết
mực. Bút có thiết kế nắp và thanh cài tiện
lợi.
- Tem 7 màu chống hàng giả có in logo
tên thương hiệu nhà sản xuất hoặc đơn vị
phân phối trên tem.

Chiếc 500

16 Bút lông bảng

- Bề rộng nét viết 2.5mm, sợi Polyeste
viết êm, dễ dàng xóa được.
- Trọng lượng 18gram.
- Có 3 màu xanh, đỏ, đen.
- Quy cách 10 cây/hộp .

Chiếc 500

17 Bút nhớ dòng

- Thân bút dạng dẹt, vừa tay cầm.
- Đầu bút bằng Polyethylene dạng vát
xéo, bề rộng nét viết 5mm.
- Kích thước bút 12x2,5cm.
- Vỏ bút bằng nhựa cao cấp, sườn bút có
dập chìm tạo thành các rãnh nhỏ chạy dọc
thân bút. Có nhiều màu, phản quang tốt.
- Nắp bút có dập nổi hình logo thương
hiệu sản phẩm. Thích hợp sử dụng trên
nhiều loại giấy.
- Quy cách: 10 cái/hộp.

Chiếc 250

18 Băng xóa khô

- Bút xóa dạng băng, là loại bút xóa khô
nên có thể viết lên ngay sau khi xóa.
- Chiều dài băng 10m, bề rộng 12mm.
- Có thể thay thế được ruột băng.
- Quy cách 10 chiếc/hộp.

Chiếc 120

19 Bút xóa nước

- Bút xóa dáng thân dẹt, cán bằng nhựa
màu xanh lá.
- Đầu bút bằng kim loại có lò xo đàn hồi
tốt.
- Dung tích 12ml, trọng lượng 34gram.
- Quy cách 10 chiếc/hộp

Chiếc 250



20 Gọt bút chì

- Gọt chì thân thép, dùng gọt bút chì
đường kính Ø đến 8mm Góc nghiêng tiêu
chuẩn 23° cho đầu chì sau gọt chuẩn xác,
khó gẫy, ra nét chuẩn
- Lưỡi thép tôi nguội siêu bền, sắc bén.
- Kích thước nhỏ gọn: 30x18x10mm

Chiếc 150

21
Giấy photo
màu

- Là giấy photo màu ngoại
- Kích thước: A4 (210 x 297mm)
- Định lượng: 80gsm
- Quy cách: 500 tờ/ram, 5 ram/thùng
- Màu sắc: Hồng

Ram 5

22 Bìa màu

- Kích thước: Khổ A4 (21 x 29.7cm)
- Định lượng: 180gsm
- Màu sắc: Xanh biển, xanh lá, hồng,
vàng, trắng
- Đóng gói: 100 tờ/ tập

Tập 10

23 Bìa bóng kính

- Kích thước : Khổ A4 (210x297mm)
- Độ dày : 150 Mic
- Đóng gói :100 tờ/tập
- Bìa trong suốt dùng để đóng sách, hồ sơ
tài liệu.

Tập 10

24 Cặp 2 khóa

- Được làm từ nhựa PP chất lượng cao,
thân thiện với môi trường
- Cặp thiết kế 1 kẹp khóa dài, 1 kẹp sắt
trình ký bên trên, giúp lưu chặt hồ sơ với
thao tác đơn giản, sắp xếp tài liệu dễ dàng
- Màu sắc: Xanh dương
- Kích thước: Khổ A4, gáy rộng 2cm
- Quy cách: hộp 12 chiếc

Cái 250

25 Cặp 3 dây

- Bìa cứng, được ép bằng giấy bồi trên
công nghệ tiên tiến
- Được thiết kế 3 cạnh có 3 dây buộc chắc
chắn,
- Gáy có lỗ tròn giúp cho việc lấy tài liệu,
hồ sơ trở nên thuận tiện.
Dùng để lưu trữ hồ sơ, tài liệu mà không
phải đục lỗ
- Lưu được 700 tờ giấy A4 ĐL 70gsm
- Màu sắc: Xanh dương
- Kích thước: Khổ A4 (340 x 285 x
75mm)
- Quy cách: Thùng 50 chiếc

Chiếc 1500

26 File lá

- Giúp giữ giấy tờ được sạch sẽ, phù hợp
cho khổ giấy A4.
- Đựng các tài liệu, hồ sơ, báo cáo, tranh
ảnh, tạp chí.
- Bảo quản hồ sơ được phẳng, sạch sẽ và
dễ dàng sử dụng.

Chiếc 250



- Kích thước: 307x240x50mm, gáy
50mm, độ dày 1mm
- Màu sắc: Xanh dương
- Trọng lượng: 600gram
- Số lượng lá: 80 lá , mỗi lá có thể lưu trữ
được 10 tờ A4

27 Cặp hộp 7F

- Kích thước 315 x 235 mm, gáy 75 mm,
thùng: 495 x 435 x 335 mm
- Trọng lượng: 300 gram/ chiếc
- Quy cách: 10 chiếc / thùng carton
- Màu sắc Xanh dương
- Khả năng lưu trữ có khả năng lưu trữ
nhiều tài liệu

Chiếc 100

28 Cặp hộp 15F

- Làm bằng chất liệu nhựa PP cao cấp,
dày, bóng, bền, đẹp.
- Cặp nắp miếng dán màu đen, có cài
Noted, gáy có lỗ tròn giúp cho việc cầm
nhấc tài liệu dễ dàng
- Kích thước: 319 x 239 mm, gáy 155
mm, độ dày 0.95 mm
- Dùng cho khổ giấy A4, chứa tối đa 1500
tờ
- Trọng lượng: 235gram/ chiếc

Chiếc 100

29 Cặp hộp 20F

Được làm từ chất liệu Carton bọc vải PVC
bên ngoài, bóng, bền, đẹp
- Dùng để lưu trữ hồ sơ, tài liệu mà không
phải đục lỗ
- Lưu được tối đa 2.000 tờ giấy A4
- Màu: XANH DƯƠNG, XANH LÁ, ĐỎ
- Kích Thước: 36,5 x 25,5 x 20cm
- Cặp hộp được dựng sẵn cố định, không
gập xuống được.
- Trọng Lượng: 1.1kg/ chiếc

Chiếc 250

30
Cặp càng cua
5F

- Chất liệu:
+ Bìa ngoài: Nhựa PVC có ép vân dày
0.15mm
+ Bìa trong: Giấy Ford 100 gsm có in màu
và phủ lớp chống thấm
+ Lớp giấy lõi: Giấy Duplex 1800 gsm
+ Bên trong file có khóa còng bật lên bật
xuống bằng sắt.
- Kích thước: W282,5x D50x H340mm.
- Gáy rộng: 50mm.
- Trọng lượng: 570g
- Lưu trữ tối đa 350 tờ giấy A4 (70 gsm)

Chiếc 70

31
Cặp càng cua
7F

- Chất liệu:
+ Bìa ngoài: Nhựa PVC có ép vân dày
0.15mm

Chiếc 70



+ Bìa trong: Giấy Ford 100 gsm có in màu
và phủ lớp chống thấm
+ Lớp giấy lõi: Giấy Duplex 1800 gsm
+ Bên trong file có khóa còng bật lên bật
xuống bằng sắt.
- Kích thước: W282,5x D70x H340mm.
- Gáy rộng: 70mm.
- Trọng lượng: 590g
- Lưu trữ tối đa 600 tờ giấy A4 (70 gsm)

32
Cặp càng cua
9F

- Chất liệu:
+ Bìa ngoài: Nhựa PVC có ép vân dày
0.15mm
+ Bìa trong: Giấy Ford 100 gsm có in màu
và phủ lớp chống thấm
+ Lớp giấy lõi: Giấy Duplex 1800 gsm
+ Bên trong file có khóa còng bật lên bật
xuống bằng sắt.
- Kích thước: W282,5x D90x H340mm.
- Gáy rộng: 90mm.

Chiếc 70

33
Bìa Còng
Nhẫn

- Kích thước: 307 x 235 x 35 mm
- Trọng lượng: 146 Gram
- Độ dày: 0.75
- Chất liệu: Nhựa PP
- Màu sắc: Xanh dương

Chiếc 20

34
Bìa lưu file
nhựa 2 cạnh

- Độ dày: 0.2mm.
- Kích cỡ: khổ A4
- Có 5 màu lựa chọn : trong, hồng, vàng,
xanh lá, xanh dương.
- Đóng gói: 10 chiếc/tập , thiết kế hở 2
cạnh dễ thao tác lấy ra và cất tài liệu vào.

Chiếc 1500

35
Cặp tài liệu
nhiều ngăn

- Số ngăn: 12 ngăn
- Chất liệu: Nhựa PP cao cấp
- Màu sắc: Đen, xanh rêu, đỏ đô, xanh
dương
- Đặc điểm: 12 ngăn riêng, có chỗ ghi
note, nắp đậy, khóa dây

Chiếc 10

36
Chổi Đót Cán
Nhựa

- Chổi dùng để quét nhà, sản phẩm được
làm bằng sợi bông cỏ kết dày, bền , đẹp và
không rụng bông.
- Sản phẩm làm thủ công nên chất lượng
luôn đảm bảo . Cán chổi chắc chắn.
- Chiều dài cán: 80cm, được ốp lớp nhựa
bên ngoài
- Màu sắc mái:Vàng rơm, xám, vàng
xanh... theo mùa đót.

Chiếc 70

37
Chổi nhựa
Cán Inox

- Công dụng: Quét nước, nhà tắm, quyet
sân, là loại chổi cán típ có thể tháo ra lắp
vào được.

Chiếc 70



- Nguyên liệu: PP/ABS.nhựa cao cấp chịu
được va đập.chịu lực tác dụng tốt
- Kích Thước: 23 x 3,5 x 120 cm
- Cân Nặng: 3kg/ cái
- Đóng Gói 10 cái/ dây
- Màu Sắc đỏ,dương,két

38
Chổi lau nhà
vắt tay

- Là một sản phẩm thiết kế thông minh vắt
xoay cực kỳ êm giúp bạn không bị mỏi
tay và đau tay khi vắt nước.
- Chất liệu chính của cây lau là phần thân
được làm từ nhôm bền chắc nhựa abs bền
bỉ. Bông lau được làm 100% chất liệu
Poly cotton nên thấm hút nước tuyệt đối,
giúp bạn lau nhà sạch 1 cách dễ dàng và
nhanh chóng.
- Kích thước : 130 x 10 x 10cm

Bộ 140

39
Bộ lau nhà
16x90

- Kích thước cán cây: 125cm. Cây lau khô
được làm bằng Inox, được cố định chắc
chắn vào phần giẻ khô, không gãy vỡ,
không rỉ sét hay bị oxi hóa dưới tác động
của nước bẩn, hóa chất.
- Kích thước bàn lau: 90 x 16cm. Sợi bông
giẻ lau có màu trắng kết hợp màu vàng,
được làm hoàn toàn bằng sợi lông cao
cấp,
- Có độ bền cao
- Cây lau sàn có thể tháo rời và lắp đặt dễ
dàng, thuận tiện cho việc vệ sinh, dễ dàng
cho việc đem giặt và phơi khô.
- Công dụng: Dùng để lau khô, lau ướt sàn
gạch, sàn đá. lau khô sàn gỗ.

Cây 70

40
Chun vòng
500g

- Chun được làm từ cao su, an toàn với
người sử dụng, dộ đàn hồi tốt có thể tái sử
dụng, chun có màu vàng
- Dây chun vòng có 3 cỡ: nhỏ, trung ,To
dùng buộc hàng, buộc tiền....
- Đóng gói: 500g/ bịch

Gói 50

41
Cây Cọ nhà
vệ sinh

- Công dụng: Làm sạch các ngõ ngách của
bồn cầu và nhà tắm, chống tắc nghẽn bồn
cầu.
- Chất liệu: nhựa PP
- Kích thước cây cọ: 40 cm
- Kích thước lông cọ: 3cm, lông cọ có
màu tím
- Màu sắc cây cọ: Trắng

Chiếc 70

42
Cốc nhựa
dùng 1 lần

- Cốc nhựa 400ml dùng uống nước, thích
hợp dùng cho phòng khám nhi, phòng
khám đa khoa, phòng khám nha khoa ,các

Cái 7000



cửa hàng, bệnh viện ....
- Quy cách:1 lốc có 50 cái.

43 Dao nhỏ

- Lưỡi dài: 12 cm
- Bản rộng: 2 cm
- Tổng chiều dài: 24 cm
- Độ dày lưỡi dao: 1.5 mm
- Trọng lượng: 60g
- Chất liệu: Thép chống gỉ SUS420J2
- Chuôi dao: Nhựa PP Nguyên sinh đúc
liền, cán dao màu đen, lưỡi dao màu bạc.

Chiếc 300

44
Dao rọc giấy
to

- Thiết kế tay cầm bản lớn, cong với kích
thước 0.5 x 18 x 100 mm vừa với lòng
bàn tay tạo cảm giác thoải mái, giúp bạn
giữ vững tay đê thực hiện những đường
cắt chuẩn xác, linh hoạt hơn.
- Thanh đẩy lưỡi dao có thiết kế bắt mắt
hình tròn bông hoa màu đen.
- Chuôi dao dễ mở ra để đổi lưỡi dao thật
nhanh chóng tạo sự tiện lợi tối ưu khi sử
dụng. Dao có kiểu dáng đẹp mắt với 2
màu đỏ và vàng nổi bật cho bạn lựa chọn
tùy thích.

Chiếc 150

45
Dập ghim số
10

- Bấm được 15 tờ giấy, dễ căn chỉnh vị trí
bấm và hộc chứa kim chứa được gấp đôi
so với sản phẩm thông thường.
- Kích thước: Dài 23,4mm, rộng 96,2mm,
cao 41mm.
- Trọng lượng 58g

Chiếc 250

46 Dập ghim Đại

- Dập được tối đa 210 tờ giấy A4 định
lượng 80gsm (Dập tối đa 240 tờ A4 định
lượng 70gsm)
- Tính năng trợ lực giúp Tiết kiệm được
65% công sức so với máy thường
- Thiết kế điều chỉnh đóng ghim theo mọi
kích cỡ giấy đa dạng
- Có hộp đựng kim gắn liền với máy, lưu
trữ nhiều đinh ghim hơn
- Sử dụng kim: 23/8 , 23/10, 23/13, 23/15,
23/17, 23/20 , 23/23 .

Chiếc 20

47
Dập ghim
xoay

- Dập ghim được làm bằng chất liệu hợp
kim thép cứng cáp, phần vỏ bằng nhựa
cứng chắc chắn, phần lõi bằng inox bền
đẹp.
- Dập được tối đa 30 tờ/lần, dùng ghim
dập số 3. Có thể xoay theo 3 chiều.
- Kích thước: 137x60x61mm

Chiếc 60



48
Dây Buộc
trắng( 1kg)

- Đóng gói: 1 cuộn = 1 kg, cớ màu trắng
- Dây buộc hàng được ứng dụng rộng rãi
trong đời sống hàng ngày
- Đóng gói các mặt hàng hóa tạo sự vững
chắc cho sản phẩm;
- Buộc hàng hóa, bao tải, thùng hàng;

Cuộn 25

49 Dép tổ ong

- Kiểu dáng : Dép sục - Với thiết kế đặc
biệt bít đầu giúp bảo vệ các ngón chân,
thiết kế tổ ong thoáng khí toàn thân, form
ôm chân.
- Đế dép: Chất liệu EVA đúc nguyên khối,
đế vân rãnh sâu, chống trơn trượt
- Chất liệu: EVA cao cấp kết hợp nhựa
TPE
+ phủ lớp nano bạc kháng khuẩn bề mặt
- Công nghệ: Phủ Nano Bạc (Ag⁺) giúp ức
chế vi khuẩn, nấm mốc – giảm mùi hôi
chân
- Màu sắc: Kem, xám, đỏ, cam, vàng,
xanh dương, xanh lá, nâu.
- Size: 40, 41,42,43.
- Trọng lượng: ~250–300g/đôi
- Công dụng: sử dung cho Phòng sạch,
bệnh viện.

Đôi 250

50 Dép sục y tế

- Mô Tả: Dép phòng sạch có quai hậu,
siêu nhẹ. Chống trơn trợt và có lỗ thoáng
khí.
- Vỏ ngoài: Nhựa EVA
- Đế giày: có ngăn gel giảm sốc
- Mũi giày: có lỗ thoáng thoáng khí
- Miếng lót: E.V.A
- Trọng Lượng: 250 grams/chiếc. Size từ
36 đến 46.
- Màu Sắc: màu đen
- Quy Cách Đóng Gói: 1 Đôi/Hộp
Sản phẩm đạt chứng nhận EN ISO
20347:2012 phân loại OB.

Chiếc 50

51 Đục lỗ (30 tờ)

- Kích thước: 117 x 150 x 133mm
- Đục 2 lỗ, đục được tối đa 30 tờ giấy
A4/1 lần.
- Đường kính lỗ bấm: 6mm, khoảng cách
giữa 2 tâm lỗ: 80mm

Chiếc 15

52 Đục lỗ 70 tờ

- Đục được 70 tờ giấy ĐL 70gsm
- Đường kính lỗ: 6 mm
- Khoảng cách giữa 2 lỗ: 70 mm
- Khoảng cách lề giấy: 12 mm
- Kích thước: 210 x 116 x 190mm
- Trọng lượng: 1,6kg

Chiếc 10



53 File 3 ngăn

- File có 3 ngăn, chất liệu bằng sắt có màu
đen.
- File có 3 ngăn riêng biệt để phân biệt tài
liệu.
- Kích thước: 29x24x31cm

Chiếc 70

54
Găng tay cao
su

- Kích thước: Dài 33cm, dày 0.4mm
- Chất liệu: cao su chống hóa chất
- Đặc tính: chống hóa chất, xăng dầu.
- Thích hợp cho công việc thường xuyên
tiếp xúc với hóa chất, axit

Đôi 700

55
Gáo nhựa
múc nước
Nhỏ

- Kiểu dáng gáo hình trái tim, màu sắc bắt
mắt, tươi trẻ, tay cầm dài, chắc chắn, treo
tiện dụng.
- Kích thước: 14x12x9cm

Chiếc 50

56 Gáo nhựa to

- Khả năng chịu được nhiệt độ từ -20 ~
120°C
- Kích thước: 14.6×26.5×13.9cm
- Dung tích: 1300ml
- Công dụng: Dùng để múc nước hoặc các
vật dụng tương tự trong gia đình... rất tiện
lợi và hữu ích

Chiếc 50

57
Ghim vòng
màu

- Ghim kẹp giấy bằng sắt bọc nhựa nhỏ
gọn giúp bạn đính tài liệu chắc chắn.
- Ghim kẹp đầu tròn, nhiều màu để lựa
chọn. Kích thước 29mm/chiếc.
- Quy cách đóng gói: 100 chiếc/hộp

Hộp 1000

58
Giấy ăn
CUỘN đa
năng 205 tờ

- Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên
chất
- Đóng gói: 1 thùng gồm 20 gói
1 Gói gồm 2 cuộn x 2 lớp, mỗi tờ 228mm
x200mm
- Dùng để lau tay, lau mặt, vệ sinh cá
nhân, nấu ăn, lau chùi, vệ sinh nhà cửa...
Có độ dai và khả năng thấm hút nước cao.
Mở ra và đóng lại sau khi lấy giấy.

Gói 45

59
Giấy ăn GÓI
RÚT

- Thành phần : 100 % bột giấy nguyên
thủy, định lượng: 13±1 g/m2, không in
màu.
- Kích thước : 200 mm x 200 mm
- Quy cách bao gói: 200 tờ/gói x 2 lớp, 3
gói/lốc, 20 lốc/thùng

Gói 250

60
Giấy ăn HỘP
giấy

- Thành phần : 100 % bột giấy nguyên
thủy, định lượng: 13±1 g/m2, không in
màu
- Kích thước : 200 mm x 200 mm
- Quy cách bao gói: 200 tờ/hộp x 2 lớp , 4
hộp/lốc, 10 lốc/thùng

Hộp 250



61 Giấy in A3

+ Khổ giấy A3 (420 x 297mm).
+ Đóng gói: 5 gram/thùng, 500 tờ/gram
+ Định lượng (g/m2): 80 gsm/ream
+ Độ dày (μm) : 103 - 110 ISO 534:2011
+ Độ nhám bề mặt TS: (ml/min): 50- 125
ISO 8791-2: 1990
+ Màu trắng (độ đục) (%): >94 ISO
2471:2008
+ Độ sáng ISO (%): 101-104 ISO 2470-2:
2008
+ Độ trắng: CIE trong nhà (#): 148- 152
ISO 11475: 2004

Ram 30

62 Giấy in A4

+ Giấy dùng để photo (in).
+ Khổ giấy: A4, Kích thước: 210 x
297mm.
+ Đóng gói: 10 gram/thùng, 500 tờ/gram
+ Định lượng (g/m2): 70 gsm/ream
+ Độ dày (μm) : 98-102
+ Độ nhám bề mặt TS: (ml/min): 60- 125
+ Mầu trắng (độ đục) (%): >92 ISO
2471:2008
+ Độ sáng ISO (%): 101-104 ISO 2470-2:
2008
+ Độ trắng: CIE trong nhà (#): 148- 152
ISO 11475: 2004.

Ram 9500

63 Giấy in A5

+ Khổ giấy A5 (148 x 210mm).
+ Đóng gói: 10 gram/thùng, 500 tờ/gram
+ Định lượng (g/m2): 70 gsm/ream
+ Độ dày (μm) : 98-102
+ Độ nhám bề mặt TS: (ml/min): 60- 125
+ Mầu trắng (độ đục) (%): >92 ISO
2471:2008
+ Độ sáng ISO (%): 101-104 ISO 2470-2:
2008
+ Độ trắng: CIE trong nhà (#): 148- 152
ISO 11475: 2004

Ram 5000

64 Giấy in Ảnh

- Là loại giấy in ảnh màu sắc rõ nét không
nhòe mực, khô hanh, chống nước tốt, giữ
màu bền.
- In 2 mặt bóng, khổ A4 Định Lượng:
300gsm
- Đóng gói: 50 tờ/ tập

Ram 950

65 Giấy in nhiệt

- Sản phẩm bọc bạc chống ẩm, chống
nhiệt từng cuộn, dán tem 2 đầu
- Chiều rộng cuộn giấy 57mm, đường
kính cuộn 45mm
- Giấy trắng mịn, in chữ đen, ko bụi giấy
- Đóng gói: 100 cuộn/ thùng.

Cuộn 500



66 Giấy Tomy

- Là nhãn dán khổ A5 có lớp keo tự dính.
- Kích thước mỗi con tem: 17x85mm.
- Quy cách : 1 tờ có 16 con tem, Xấp 10
tờ , tổng cộng 1 xấp có 160 con tem
- Đóng gói: 25 xấp

Tập 40

67 Giấy note 3x4

- Giấy nhớ màu vàng, có keo dính tốt,
chất lượng giấy dày không cong,
- Kích thước 7,6 x 10,2 cm,
- Phía trên giấy note có check mã vạch và
ghi tên thương hiệu sản phẩm
- Đóng gói: 100 tờ/1 tập.

Tập 1800

68
Giấy dính 5
màu nhựa

- Được làm bằng chất liệu Polime, có thể
viết lên được bằng bút dạ kính
- Đầu có lớp keo, dùng để phân trang,
đánh dấu các trang tài liệu cần ghi chú
- Màu sắc: có 5 màu
- Kích thước: 1,2 x 4,5cm, có hình dạng
mũi tên
- Quy cách: Tập 100 miếng, mỗi màu 20
miếng

Tập 1200

69
Giấy note
vuông 4 Màu

- Giấy nhớ có 4 màu/ tập
- Màu sắc: vàng, cam, hồng, xanh lá
- Kích thước 50x50 mm
- Sản phẩm được thiết kế 4 mầu 1 lốc giúp
cho việc ghi nhớ, nhắc việc được phân
loại rõ ràng và tiện dụng.....
- Đóng gói: 12 tập/ lốc

Tập 60

70
Chia file A4
10 Màu

- Được làm từ nhựa cao cấp siêu bền, độ
đàn hồi tốt
- Công dụng: Để ngăn cách hồ sơ, tài liệu
giúp cho người dùng tìm kiếm dễ ràng
theo thên hoặc số thứ tự
- Gáy có 11 lỗ để lồng vào các loại file
càng cua còng bật hoặc các loại file còng
nhẫn
- Màu sắc: 10 màu
- Kích thước: 297 x 210mm
- Quy cách: Tập 10 lá

Tập 50

71
Chia File A4
giấy 12 Màu

Được làm từ nhựa cao cấp siêu bền, độ
đàn hồi tốt
- Gáy có 11 lỗ để lồng vào các loại file
càng cua còng bật hoặc các loại file còng
nhẫn
- Có 12 lá nhựa tương đương 12 màu, có
đánh số từ 1 - 12, dùng để ngăn cách hồ
sơ, tài liệu giúp cho người dùng tìm kiếm
dễ ràng theo thên hoặc số thứ tự
- Màu sắc: 12 màu

Tập 30



- Kích thước: 297 x 210mm
- Quy cách: Tập 12 lá, Bịch 10 tập
- Trọng lượng: 900g/Bịch

72
Giấy niêm
phong khổ A4

- Làm từ chất liệu giấy Pelure, bề mặt giấy
có độ trắng ngà, giấy mỏng, nhưng có độ
mềm và dai
- Dùng cho việc niêm phong tủ, két sắt,
cửa kho hàng, nhà xưởng, cửa hàng.bìa hồ
sơ, tập hồ sơ, ổ khóa, ...
- Giấy Perluya có đặc tính mỏng, độ bám
dính cao, khi dán bóc ra là rách.
- Kích thước khổ giấy A4(21*29,7cm)
- Quy cách: Khổ A4, 200 tờ/1 xấp.

Tập 5

73
Giấy siêu âm
(110mm x
20m)

- Giấy đóng gói theo cuộn, túi bên ngoài
bọc bạc, thường được dùng in kết quả
trong chuẩn đoán y khoa.
- Kích thước : 110mm x 20m
- Quy cách: 1 gói/ cuộn. Hộp 10 cuộn
- Dùng cho các dòng máy in của hãng
Sony
- Dung lượng: 215 bản in cho mỗi cuộn
- Đạt tiêu chuẩn: ISO 9001

Cuộn 500

74 Giấy than

- Giấy than là vật dụng cần thiết và hữu
ích trong công việc, học tập. Sản phẩm
dùng đặt lót giữa các tờ giấy khác để đánh
máy hay viết hóa đơn nhân bản.
- Giấy than cho nét mực rõ ràng, không bị
nhòe, dễ đọc, không gây đau mắt.
- Đóng gói: 50 tờ/ tập
- Kích thước: 21 x 33 cm.

Tập 5

75
Giấy vệ sinh
không lõi

Nguyên liệu: Giấy được sản xuất từ 100%
bột giấy nguyên chất chưa qua sử dụng,
không dùng hóa chất tẩy trắng, an toàn
với người sử dụng.
- Định lượng: 13 ± 1 g/m²
- Số cuộn: 10 cuộn không lõi/ Bịch
- Số lớp: 3 lớp
- Độ ẩm: 6,5% TCVN 1867:2010
- Độ trắng ISO: 86-90% TCVN
1867:2007
- Tổng diện tích lỗ thủng trên 1 đơn vị
diện tích tối đa là 0.01%
- Trọng lượng sản phẩm: ~1800 - 1850gr

Bịch 1500

76
Giấy vệ sinh
có lõi

Nguyên liệu: Giấy được sản xuất từ 100%
bột giấy nguyên chất chưa qua sử dụng,
không dùng hóa chất tẩy trắng, an toàn
với người sử dụng.
- Định lượng: 13 ± 1 g/m²

Bịch 1500



- Số cuộn: 10 cuộn có lõi/ Bịch
- Số lớp: 3 lớp
- Độ ẩm: 6,5% TCVN 1867:2010
- Độ trắng ISO: 86-90% TCVN
1867:2007
- Tổng diện tích lỗ thủng trên 1 đơn vị
diện tích tối đa là 0.01%
- Trọng lượng sản phẩm: ~1600 - 1650gr

77 Hồ khô

- Keo màu trắng, có độ kết dính cao, khô
nhanh.
- Màu sắc lọ: Vàng
- Trọng lượng: 8g
- Đóng gói: 30 lọ/ hộp
- Trên thân lọ có ghi đầy đủ tên thương
hiệu sản phẩm.

Lọ 700

78 Hồ nước

- Đặc điểm: Đầu bôi keo dạng lưỡi gà
giúp dễ dàng sử dụng mà không bị khô
đầu dán.
- Chất lượng: Keo có độ đặc vừa nên dễ
dàng lưu thông qua đầu lọ.
- Lọ nhựa trong suốt nên sẽ nhận biết
được keo bên trong. Keo không bị có mùi
khi để lâu.
- Dung tích: 30ml, đóng gói: 12 lọ/ lốc

Lọ 4800

79 Hót rác

- Sản phẩm được sản xuất bằng chất liệu
nhựa cao cấp có độ bền cao, chống va đập
giúp sản phẩm mang lại tính hiệu quả cao
cho người sử dụng. Kích thước: 30.5 x
32.5 x 63 cm
- Dùng để hót rác. Tiện lợi cho sinh họat
trong mọi gia đình và cơ quan, nhà
hàng….

Chiếc 50

80
Kéo văn
phòng 21cm

- Kích thước: Kéo dài 210mm
- Cán bằng nhựa và lưỡi thép không gỉ.
Giữa tay cầm có 2 gờ giữ cho kéo không
bị khít lại. .
- Quy cách đóng gói: 1 chiếc/vỉ,

Chiếc 700

81
Kẹp sắt
15mm

- Kẹp được làm bằng chất liệu tốt, cứng
và có độ bền chắc. Bề mặt kẹp được phủ
một lớp sơn gia nhiệt khó bong tróc. Giúp
chống gỉ, chống oxi hoá nhằm nâng cao
tuổi thọ sản phẩm.
- Kích thước 15mm, đóng gói 60 chiếc/1
hộp,
- Trọng lượng: 120g/ hộp
- Màu sắc: Có 4 màu/ hộp ( xanh lơ, xanh
ngọc, vàng, hồng )

Hộp 250



82
Kẹp sắt
25mm

Kẹp được làm bằng chất liệu tốt, cứng và
có độ bền chắc. Bề mặt kẹp được phủ một
lớp sơn gia nhiệt khó bong tróc. Giúp
chống gỉ, chống oxi hoá nhằm nâng cao
tuổi thọ sản phẩm.
- Kích thước 25mm, đóng gói 48 chiếc/1
hộp,
- Trọng lượng: 300g/ hộp
- Màu sắc: Có 4 màu/ hộp ( xanh lơ, xanh
ngọc, vàng, hồng )

Hộp 250

83
Kẹp sắt
32mm

Kẹp được làm bằng chất liệu tốt, cứng và
có độ bền chắc. Bề mặt kẹp được phủ một
lớp sơn gia nhiệt khó bong tróc. Giúp
chống gỉ, chống oxi hoá nhằm nâng cao
tuổi thọ sản phẩm.
- Kích thước 32mm, đóng gói 24 chiếc/1
hộp,
- Trọng lượng: 300g/ hộp
- Màu sắc: Có 4 màu/ hộp ( xanh lơ, xanh
ngọc, vàng, hồng )

Hộp 250

84
Kẹp sắt
41mm

Kẹp được làm bằng chất liệu tốt, cứng và
có độ bền chắc. Bề mặt kẹp được phủ một
lớp sơn gia nhiệt khó bong tróc. Giúp
chống gỉ, chống oxi hoá nhằm nâng cao
tuổi thọ sản phẩm.
- Kích thước 41mm, đóng gói 24 chiếc/1
hộp,
- Trọng lượng: 500g/ hộp
- Màu sắc: Có 4 màu/hộp ( xanh lơ, xanh
ngọc, vàng, hồng )

Hộp 250

85
Kẹp sắt
51mm

Kẹp được làm bằng chất liệu tốt, cứng và
có độ bền chắc. Bề mặt kẹp được phủ một
lớp sơn gia nhiệt khó bong tróc. Giúp
chống gỉ, chống oxi hoá nhằm nâng cao
tuổi thọ sản phẩm.
- Kích thước 51mm, đóng gói 12 chiếc/1
hộp,
- Trọng lượng: 400g/ hộp
- Màu sắc: Có 4 màu/ hộp ( xanh lơ, xanh
ngọc, vàng, hồng )

Hộp 150

86
Khăn ướt 100
tờ

- Thành phần: Vải không dệt, nước tinh
khiết, Coco Phosphatidy, PG-Dimonium,
Chloride, Stearyldimoniumhydroxypropyl
laurylglucosides Chloride, chlorhexidine
Gluconate solution * ( 13-
Tetraazatetradecanediimidamide, 4-
chlorophenyl, 12- diimino-, di-D-
gluconate, hexamethylenebis),

Gói 250



Benzalkonium chloride.
- Kích thước: 20x15cm, 100 tờ/ gói.
- Nắp mở có hình tròn màu tím, trên nắp
có ghi tên thương hiệu màu trắng.
- Bao bì sản phẩm có ghi đầy đủ tên, địa
chỉ, website của nhà sản xuất. Có dãy số
mã vạch check thông tin sản phẩm

87
Khăn Giấy
Cao Cấp

- Nguyên liệu: Giấy được sản xuất từ
100% bột giấy nguyên chất chưa qua sử
dụng, không dùng hóa chất tẩy trắng, an
toàn với người sử dụng.
- Định lượng: 17 ± 1 g/m²
- Kích thước 320mm x 320 mm
- Trọng lượng: 1kg/ bịch
- Độ ẩm: 6,5% TCVN 1867:2010
- Độ trắng ISO: 86-90% TCVN
9001:2008
- Tổng diện tích lỗ thủng trên 1 đơn vị
diện tích tối đa là 0.01%

Bịch 700

88 Khăn lau

- Chất liệu: 100% sợi cotton, có khả năng
thấm hút nước tốt, thông thoáng và mang
đến cảm giác êm ái tuyệt vời.
- Màu sắc: Nâu, Xanh, Xanh lá, Cam,
Vàng, Hồng.
- Kích thước: 34x80cm
- Trọng lượng: 109gr
Sản phẩm đáp ứng theo tiêu chuẩn Oeko -
Tex standard 100 hoặc tương đương.

Cái 7000

89
Lõi ghim số
10

- Ghim làm bằng thép không gỉ dày,
thanh ghim dài (cao 4.7mm, rộng 8.5mm).
- Sử dụng cho dập ghim số 10.
- Quy cách: 100 cái/hộp, 20 hộp nhỏ/ hộp
to.

Hộp 2500

90 Lõi Ghim số 3

- Sử dụng cho dập ghim (bấm kim) số 3
(cao 6mm, rộng 11.7mm).
- Dập tối đa được 30 tờ giấy
- Sử dụng nguyên liệu thép mạ điện giúp
ngăn ngừa gỉ sét hiệu quả.
- Đóng gói: 10 hộp/hộp lớn.

Hộp 150

91
Ghim đóng
sách

- Được làm từ nguyên liệu thép cao cấp
bóng sáng, độ cứng cao, ngăn ngừa gỉ sét
hiệu quả
- Độ dày: 23mm
- Số lượng trang giấy đập tối đa: 200 tờ
giấy định lượng 70
- Đóng gói: 1000 pcs/ hộp

Hộp 30



92 Mũ y tế

- Sản phẩm mũ nón con sâu sản xuất
100% vải không dệt PP.
- Thoáng khí, không gây kích ứng da
- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người sử
dụng.
- Kích thước: 21 cm, 22 cm, 24 cm
- Định lượng:12 gram/m2
- Quy cách: 100 cái/ bịch - 40 bịch/ thùng
- Màu sắc: Xanh biển, Trắng, Đen.

Chiếc 7000

93 Mực dấu

- Mực shiny xanh hoặc tương đương.
Mực khô nhanh, màu sắc bền.
- Dùng cho các loại dấu tên, dấu công ty,
dấu tròn và dấu lật tự động, dùng đóng lên
giấy màu sắc tươi đẹp, bền màu theo thời
gian.
- Dung tích: 28ml

Hộp 70

94 Nhổ ghim

- Được sản xuất từ chất liệu hợp kim thép
cứng cáp, có độ bền cao cùng khả năng
chịu lực và chống gỉ sét tốt, không bị oxy
hóa hay mài mòn.
- Kích thước: 5.5 x 3.5 x 4.5 cm
- Sử dụng cho đinh ghim số 10 và số 3
- Đóng gói: 12 chiếc/hộp.

Chiếc 150

95 Nước lau sàn

- Sản phẩm được bào chế 100% từ Thiên
Nhiên.
- Thành phần: Tinh chất quả bồ hòn : tẩy
mùi, làm sạch vết bẩn, tinh dầu sả chanh:
xua đuổi muỗi và côn trùng, nước khử
ion, dầu dừa
- Công dụng: làn sạch sàn, xua đuổi muỗi
và côn trùng, lưu lại hương thơm tự nhiên.
- Dung tích chai: 500ml

Chai 1000

96 Nước rửa tay

- Là sản phẩm bảo vệ vượt trội 10 với
Activ Naturol Shield giúp làm sạch da tay,
khử mùi, diệt đến 99,9% vi khuẩn (kiểm
nghiệm trong phòng thí nghiệm) chỉ trong
10 giây, ngăn ngừa virus gây bệnh.
- Trong lượng: 180g
- Đóng gói: 36 chai/ thùng

Chai 3600

97
Nước xịt
phòng

- Là dòng sản phẩm Xịt phòng sử dụng
các thành phần tự nhiên, an toàn cho sức
khỏe.
- Thể tích: 280ml
- Mùi Hương: Hoa oải hương
- Công dụng: Thơm phòng, mang đến
hương thơm an toàn và thuần khiết cho
không gian sống

Chai 120



98
Phích nước
2L

- Dung tích: 2.0 lít
Vật liệu: Thân, Nắp, Nút, Vai nhựa PP
nguyên sinh
- Ruột phích: Ruột thủy tinh cao cấp
- Giữ nhiệt: Giữ nóng sau 12h và giữ lạnh
sau 24h
- Tính năng rót nước: mở nắp xoáy
- Sử dụng gioăng Silicon tăng độ kín khít,
nâng cao khả năng giữ nhiệt.
- Đóng gói : 12 cái/ thùng
- Trọng lượng: 13,8kg
- Áp dụng tiêu chuẩn Anh BS EN 12546-
1:2000
- Sản phẩm được chứng nhận phù hợp
Quy chuẩn kỹ thuật vệ sinh an toàn
QCVN 12-1, 2, 3:2011/BYT; QCVN 12-
4:2015/BYT.

Chiếc 50

99
Sổ A3 thừa
đầu 200tr

- Bìa sổ cứng cáp, chắc chắn, bền đẹp. Bề
mặt bìa cán nilong bóng, giúp tránh bị đổ
nước làm hư hại tài liệu bên trong.
- Màu sắc nổi bật của sổ giúp cho việc
phân loại và lưu trữ tài liệu được dễ dàng
hơn.
- Dòng kẻ ngang
- Kích thuớc: A3 thừa đầu: 27cm x
32.5cm
- Số trang: 200 trang.

Quyển 70

100
Sổ B5 BẰNG
ĐÂU 240T

Là loại sổ bìa cứng bằng đầu
- Kích thước: 175x245mm
- Định lượng: 58-60gsm
- Sổ trang: 240 trang, dòng kẻ ngang
- Độ trắng: 84-90 ISO
- Số có 3 màu: xanh lá, xanh dương, đỏ
cam.

Quyển 600

101
Sổ B5 THỪA
ĐẦU 240T

Là loại sổ bìa cứng thừa đầu
- Kích thước: 175x270mm
- Định lượng: 58-60gsm
- Sổ trang: 240 trang, dòng kẻ ngang
- Độ trắng: 84-90 ISO
- Số có 3 màu: xanh lá, xanh dương, đỏ
cam.

Quyển 700

102
Sổ công văn
đến 160T

- Kích thước: 210x300mm
- Loại: sổ bìa cứng màu đỏ
- Độ trắng 92% ISO.
Bên trong in sẵn tiêu đề, hàng , cột theo
tiêu chuẩn VN.

Quyển 120



103
Sổ Công văn
đi 160T

- Kích thước: 210x300mm
- Loại: sổ bìa cứng màu xanh
- Độ trắng 92% ISO.
- Bên trong in sẵn tiêu đề, hàng , cột theo
tiêu chuẩn VN.

Quyển 120

104
Sổ da ban
lãnh đạo

- Chất liệu da cao cấp
- Màu sắc: đen, nâu.
- Mặt ngoài sổ được thiết kế có khuy cài
sang trọng, tiện dụng
- Gáy sổ được thiết kế bằng còng inox
trắng cao cấp gồm 6 còng 6 lỗ, có thể tháo
lắp dễ dàng để thay đổi vị trí các trang
phù hợp theo nhu cầu.
- Mặt trong bìa sổ có thiết kế nhiều ngăn
cài danh thiếp, thẻ, và cài bút rất thuận
tiện, đặc biệt có trang thông tin cá nhân
giúp lưu giữ lại những thông tin quan
trọng, giấy bên trong được in bằng công
nghệ in offset đảm bảo không nhòe.
- Kích thước: 17cm x 24cm
- Số trang: 120 trang
- Định lượng: 100gsm

Quyển 20

105 Sổ da

- Thông số bìa sổ:
Làm bằng chất liệu giả da PVC bọc lớp
đệm mút bên trong đạt các tiêu chuẩn sau:
+ Độ bền xé CD: 1,6 (kg/4cm)
+ Độ bục: 6 (kg/4cm2)
+ Độ dày của vải: 0.2 mm
+ Bìa sổ có in dập chìm Logo kích thước:
15x30mm
- Thông số ruột sổ:
+ Số trang: 300 trang
+ Kích thước: 175 x 250 mm.
+ Độ trắng ≥ 90 %
+ Định lượng: 70 ± 4 g/m2
+ Độ dầy: 91 ± 4 µm
- Sổ có khuy bấm chắc chắn

Quyển 150

106 Tẩy quần áo

- Thành phần chính là chất tẩy Javel, bao
gồm các chất natri hypochlorite (NaOCl),
natri hydroxit (NaOH), hydrogen peroxide
(H2O2),... dễ dàng đánh bay các vết bẩn,
vết ố, trả lại sự trắng, sạch cho quần áo.
- Dung tích: 2 lít

Chai 250

107

Tẩy gia ven
công nghiệp
đậm đặc (can
30L)

+ Công thức hóa học: NaClO hay NaOCl
+ Nồng độ: 10% ± 2%
+ Màu sắc: Vàng nhạt
+ Mùi: hơi hắc gây khó chịu
+ Trạng thái: Dạng dung dịch lỏng, nước

Can 120



javen
+ Nóng chảy ở: 18°C
+ Sôi ở: 101°C
+ Tỷ trọng: 1 lít = 1.150 Kg
+ Tính chất: Hòa tan được trong nước, là
chất oxy hóa mạnh nhưng kém bền
+ Quy cách: 30 Lít / can

108 Tẩy chì

Chất liệu cao su cao cấp không chứa hóa
chất độc hại. Kích thước 3,3 x 1,6 x
1,3cm. Bọc giấy bìa dễ cầm khi tẩy. Trên
thân tẩy có dập nổi logo thương hiệu.
Đóng gói 1 hộp 40 viên.

Viên 350

109 Thảm nhựa

- Chất liệu: Nhựa PVC
- Kiểu dáng: Tấm cố định sợi rối, có dập
chữ WELCOME ở chính giữa
- Kích thước: 90x120(cm)
- Màu sắc: Đỏ, xanh dương, xanh lá
- Độ dày: 8-10mm

Cái 70

110
Thùng rác
15L

Là thùng rác y tế có bánh xe, bên ngoài
thùng có chữ: Chất Thải lây nhiễm.
- Chất liệu: nhựa nguyên sinh HPDE
- Màu sắc: xanh, vàng, cam, đen, màu
theo yêu cầu của bên mua.
- Kích cỡ: 480 x 400 x 930 (Dài – Rộng –
Cao)
- Dung tích: 120 lít

Chiếc 50

111
Thước kẻ
30cm

- Kích thước: 30cm
- Quy cách: 1 / túi
- Màu sắc: Nhiều màu
- Chất liệu: nhựa dẻo, có thẻ uốn bẻ mà
không lo bị gãy

Chiếc 250

112
Trình ký 2
mặt da

- Được làm bằng chất liệu bìa da PVC cao
cấp sang trọng.
- Có thể lưu giữ được tối đa 100 tờ giấy
A4.
- Kích thước: 250 * 320 (±2mm) (Khổ F).
- Bên trong trình kí có 1 khóa nẹp inox, 2
ngăn vát để cài tài liệu, có móc cài bút.
Xung quanh được may viền chắc chắn.

Chiếc 250

113
Trình ký 2
mặt nhựa

- Bìa được làm từ nhựa cứng chắc chắn,
có độ bền cao, chịu va đập tốt, màu sắc
sang trọng tạo nên tính chuyên nghiệp và
lịch sự trong công việc
- Khóa kẹp được phủ lớp sơn tĩnh điện
sáng bóng, bền, không gỉ sét, có độ đàn
hồi cao giúp giữ chặt giấy tờ, tài liệu mà
không làm nhàu hay rách giấy
- Màu sắc: Xanh dương,

Cái 500



- Gáy rộng 10mm, có thể lưu được 100 tờ
giấy A4
- Kích thước: 230 x 10 x 320mm
- Quy cách: Hộp 24 chiếc
- Trọng lượng: 4.8kg/hộp 24 chiếc

114
Túi Clear khổ
to

Chất liệu nhựa trắng trong, loại dày
0.15mm, có khuy bấm. Kích thước khổ F:
35.5 x 25.2cm. Trọng lượng 35gram.
Đóng gói 20 chiếc/tập

Chiếc 7000

115
Túi Clear khổ
A4 dày

Chất liệu nhựa trắng trong, loại dày
0.15mm, có khuy bấm. Kích thước 32 x
23.5cm. Trọng lượng 30gram. Đóng gói
20 chiếc/tập

Chiếc 7000

116
Túi tài liệu có
dây buộc

- Chất liệu: Được làm từ nhựa cao cấp, có
độ bền cao và đảm bảo độ bóng đẹp dài
lâu.
- Kích thước: Khổ A4
- Màu sắc: Có 2 màu phối hợp với nhau
- Giữa nắp túi và thân túi có dây buộc

Chiếc 200

117
Túi khóa kéo
A4

- Chất liệu: PVC độ dày ~0.23 mm, bề
mặt nhẵn, trong suốt.
- Kích thước: 32.5 x 23.5 x 1 cm
- Túi có khóa kéo, khóa kéo có nhiều màu
sắc nổi bật
- Màu sắc dây kéo: Nhiều màu tùy chọn –
Xanh dương, Hồng, Tím, Xanh lá cây,
Cam
- Công dụng: Dùng đựng tài liệu, đồ dùng
văn phòng phẩm tiện lợi.

Chiếc 1000

118 Xà phòng giặt

- Công Nghệ Xoáy Bẩn Xanh chứa 0%
chất tẩy vẫn loại bỏ 100% vết bẩn cứng
đầu và mùi hôi trong lần giặt đầu tiên
- Hoạt chất nguồn gốc thiên nhiên, an toàn
cho da tay được Viện Da Liễu Trung
Ương thử nghiệm và chứng nhận.
- Hương thanh mát, mang lại cảm giác
sạch toàn diện
- Trọng lượng: 770g/ gói

Gói 3500

119
Xà Phòng cửa
trước

- Công dụng: Là loại bột giặt dùng cho
cửa trước, với công nghệ 3X giúp đánh
tan vết bẩn. Hương thơm mát thấm sâu
vào từng sợi vải.
- Trọng lượng: 5,7kg/ gói

Gói 500

120
Xà phòng
bánh

- Công dụng: Xà bông cục giúp bảo vệ
bạn và gia đình khỏi 10 loại bệnh gây hại
sức khỏe lây truyền qua da nhờ công thức
ion bạc và tính chất" bảo vệ vượt trội"
- Trọng lượng: 90g

Bánh 2500



121
Giỏ nhựa
đựng đồ sơ
sinh

- Kích thước: 53,5 x 37 x 26,5 cm
- Chất liệu nhựa PP an toàn, bền đẹp
không mùi đảm bảo vệ sinh an toàn thực
phẩm cho đồ ăn thức uống khi để trong
giỏ xách.
- Tay xách được thiết kế chắc chắn, để khi
xách đồ nặng mà không bị đau tay, tránh
trường hợp bị đứt tay do xách đồ.
- Màu sắc đa dạng: Hồng, Đỏ, Xanh biển,
Xanh ngọc, Xanh lá...
- Thiết kế giỏ lưới thông thoáng, các mắt
xích liên kết vững chắc, đồ sẽ không bị rơi
ra ngoài khi mang, xách.

Chiếc 50

122
Chậu nhựa
nhỡ

- Chất liệu nhựa PP dày dặn chứa các
phân tử bạc AG+, có khả năng ngăn ngừa
sự tích tụ của vi khuẩn gây hại, đảm bảo
vệ sinh, an toàn cho người sử dụng. Vành
chậu được thiết kế bo tròn với thành chậu
cao thuận tiện cho việc sử dụng.
- Kích thước : 35 *25.5 *13cm

Cái 70

123
Chậu nhựa
60cm

- Chất liệu nhựa PP dày dặn chứa các
phân tử bạc AG+, có khả năng ngăn ngừa
sự tích tụ của vi khuẩn gây hại, đảm bảo
vệ sinh, an toàn cho người sử dụng. Vành
chậu được thiết kế bo tròn với thành chậu
cao thuận tiện cho việc sử dụng.
- Đường kính 60cm, Sâu 22cm.

Chiếc 50

124
Chậu nhựa
82cm

- Chất liệu nhựa PP dày dặn chứa các
phân tử bạc AG+ có khả năng ngăn ngừa
sự tích tụ của vi khuẩn gây hại, đảm bảo
vệ sinh, an toàn cho người sử dụng. Vành
chậu được thiết kế bo tròn với thành chậu
cao thuận tiện cho việc sử dụng.
- Đường kính 82cm, Sâu 31cm.
- Màu sắc: Đỏ, Lá, Dương,Cam

Cái 20

125
Xô nhựa có
nắp bé

*Chất liệu: nhựa không độc hại, thân thiện
với môi trường.
* Kích thước: 31.5 x 30 x 31 cm
* Màu sắc: Dương, Đỏ, Lá, Vàng, Trắng
* Dung tích: 14 lít, có nắp, quai xách
* Nguyên liệu: PP 100% nguyên chất

Chiếc 70

126
Xô nhựa có
nắp to

*Chất liệu: nhựa không độc hại, thân thiện
với môi trường.
* Kích thước: 36.5 x 33.5 x 32 cm
* Màu sắc: Dương, Đỏ, Lá, Vàng, Trắng
* Dung tích: 25 lít, có nắp, quai xách bằng
sắt
* Nguyên liệu: PP 100% nguyên chất

Chiếc 70



127
Bàn chải giặt
bầu

Là bàn chải có hình dạng bầu
- Chất liệu: Nhựa PP và sợi cao cấp, đảm
bảo độ bền và độ chắc chắn khi sử dụng.
- Kích thước: 13.5 x 6 x 5.3 cm
- Màu sắc: Hồng

Chiếc 150

128
Bàn chải giặt
tay cầm

- Chất liệu: Nhựa PP và sợi cao cấp, đảm
bảo độ bền và độ chắc chắn khi sử dụng.
- Kích thước: 11.6 x 6.7 x 6.5 cm
- Màu sắc: Thiết kế phối màu trắng vàng,
lông bàn chải màu lông chuột.
- Bàn chải có phần tay cầm như bàn là ủi,
rất tiện dụng

Chiếc 150

129
Móc treo
quần áo

- Kích thước: 45cm x 20cm
- Đóng gói: 10 cái/ vỉ
- Chất Liệu: Nhôm

Chiếc 1000

130
Móc inox treo
quần áo gắn
tường

- Chất liệu: Inox 304 bền bỉ, dày, chắc
chắn, không gỉ sét
- Móc treo 7 khuyên đơn, có núm.
- Chiều dài 490mm. Nặng 364g
- Thanh inox gắn các tai khuyên có độ dày
2mm rất cứng cáp.
- Các móc cách nhau khoảng 7.5cm

Chiếc 30

131
Cây Treo
quần áo

- Cây móc áo bằng gỗ được gia công chế
tác từ vật liệu gỗ tự nhiên cao cấp có chất
lượng cao, bền đẹp vượt trội
- Thiết kế 4 tầng, chân trụ đế hình tròn
chắc chắn
- Chất liệu: Gỗ tự nhiên cao cấp kết hợp
sơn PU làm tăng độ bền màu.
- Màu sắc: Nâu gỗ tự nhiên
- Kích thước: 54*54*191cm
- Phong cách: Tân cổ điển

Chiếc 30

132
Túi Nilon 20
x30cm

- Túi nilon hạt xoài có thiết kế hình chữ
nhật, gấp hông 2 bên, gần mép túi có đục
lỗ hạt xoài.
- Chất liệu: Làm từ nhựa HD hoặc PE với
ưu điểm chống thấm nước, dẻo bền.
- Độ dày: 70mic, gấp hông 8cm
- Kích thước: 20x30cm
- Số lượng: 75 cái/kg
- Đóng gói: 1kg/bịch, 1 bao = 25kg
- Màu sắc: Trắng sữa, đỏ, xanh dương.

Kg 30

133
Túi Nilon 25
x35cm

- Túi nilon hạt xoài có thiết kế hình chữ
nhật, gấp hông 2 bên, gần mép túi có đục
lỗ hạt xoài.
- Chất liệu: Làm từ nhựa HD hoặc PE với
ưu điểm chống thấm nước, dẻo bền.
- Độ dày: 70mic, gấp hông 8cm

Kg 50



- Kích thước: 25x35cm
- Số lượng: 60 cái/kg
- Đóng gói: 1kg/bịch, 1 bao = 25kg
- Màu sắc: Trắng sữa, đỏ, xanh dương.

134
Túi Nilon
40x60cm

- Túi nilon hạt xoài có thiết kế hình chữ
nhật, gấp hông 2 bên, gần mép túi có đục
lỗ hạt xoài.
- Chất liệu: Làm từ nhựa HD hoặc PE với
ưu điểm chống thấm nước, dẻo bền.
- Độ dày: 80mic, gấp hông 15cm
- Kích thước: 40x60cm
- Số lượng: 15-17 cái/kg
- Đóng gói: 1kg/bịch, 1 bao = 25kg
- Màu sắc: Trắng sữa, đỏ, xanh dương.

Kg 30

135
Túi Nilon
35x50cm

- Túi nilon hạt xoài có thiết kế hình chữ
nhật, gấp hông 2 bên, gần mép túi có đục
lỗ hạt xoài.
- Chất liệu: Làm từ nhựa HD hoặc PE với
ưu điểm chống thấm nước, dẻo bền.
- Độ dày: 80mic, gấp hông 10cm
- Kích thước: 20x30cm
- Số lượng: 23-25 cái/kg
- Đóng gói: 1kg/bịch, 1 bao = 25kg
- Màu sắc: Trắng sữa, đỏ, xanh dương.

Kg 30

136
Thùng nhựa 8
bánh xe

- Nguyên liệu: Nhựa chính phẩm HDPE,
độ cứng vững, chắc chắn, bền với thời
gian và chịu va đập tốt.
- Kích thước : (L850xW630xH525)+/-
10mm
- Màu sắc: Đỏ, Vàng, Dương, Lá
- Qui cách 1 Cái/Kiện
- Có 8 bánh xe để di chuyển dễ dàng
- Công dụng: Đựng các loại thực phẩm,
nông sản, may mặc, hàng hóa siêu thị, sản
phẩm cơ khí, linh kiện kim loại.....

Chiếc 10

137
Thùng nhựa
có nắp 35L

- Chất liệu: nhựa không độc hại, thân
thiện với môi trường
- Màu sắc: màu xanh, đỏ
- Dung tích: 35 lít, có nắp, quai xách
- Nguyên liệu: PP 100% nguyên chất

Chiếc 10

138
Thùng nhựa
có nắp 50L

- Kích cỡ: 42.2 *31.5 *46cm
- Dung tích: 50 lít.
- Chất liệu: Nhựa PP 100% nguyên chất.
+ Thùng có bề mặt sáng bóng và độ bền
cao.
+ Được sử dụng nhiều trong các khu công
nghiệp và hộ gia đình.
+ Thùng nhựa còn có nắp đậy, vừa vặn và

Chiếc 10



chắc chắn.
+ Khung nhựa vững chắc, chịu va đập,
chịu tải trọng tốt.
+ Hai bên có gờ nắm vững chắc, dễ dàng
vận chuyển.
+ Dễ dàng lau chùi, rửa vệ sinh.
- Màu sắc: Đỏ, xanh.

139
Thùng nhựa
có nắp 80L

- Kích cỡ: 52x 40x 55cm
- Dung tích: 80 lít.
- Chất liệu: Nhựa PP 100% nguyên chất.
có bề mặt sáng bóng và độ bền cao.
+ Thùng nhựa còn có nắp đậy, vừa vặn và
chắc chắn.
+ Hai bên có gờ nắm vững chắc, dễ dàng
vận chuyển.
- Màu sắc: Đỏ, xanh.

Chiếc 20

140
Thùng nhựa
có nắp 120L

- Kích cỡ: 55x 42x 62cm
- Dung tích: 120 lít.
- Chất liệu: Nhựa PP 100% nguyên chất.
có bề mặt sáng bóng và độ bền cao.
+ Thùng nhựa còn có nắp đậy, vừa vặn và
chắc chắn.
+ Hai bên có gờ nắm vững chắc, dễ dàng
vận chuyển.
- Màu sắc: Đỏ, xanh.

Chiếc 20

141
Thùng nhựa
45 Lít

* Đặc điểm: Hộp hình chữ nhật có nắp 45
lít
* Kích thước: 63,4 x 42,7 x 23,9 cm
* Màu sắc: Màu trắng trong, quai xách
màu đỏ
* Đóng gói: 5 cái/ thùng
* Chất liệu: PP, cứng cáp, dày, bền đẹp,
sáng bóng, nguyên liệu không màu, không
mùi, không vị. Thành hộp được làm bằng
nhựa dày, kết nối với nắp hộp bằng các gờ
khóa.

Chiếc 30

142
Thùng tôn
kèm khóa

Là loại thùng tôn 2 khóa, dùng để đựng tài
liệu, sổ sách
- Kích thước: dài 98cm, rộng 50cm, cao
40cm
- Chất liệu: Tôn hoa mạ kẽm, tôn trơn mạ
kẽm không gỉ.
- Độ dày Tôn: 0,5mm
- Kèm ổ khóa 60mm

Chiếc 100

143
Khóa Cửa Fi
10

- Đường kính quai khóa Φ10
- Thân khóa bằng gang ( 18*57*75)
- Khóa lắp 6 bi chìm
- Chìa khóa đc mạ Nike – crôm

Chiếc 70



- Là khóa cầu ngang nên chống cắt

144 Bao đựng thẻ

- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc dây: Xanh dương, ghi
- Kích thước thẻ phủ bì: 80 x 128mm
- Kích thước lòng thẻ: 70 x 105mm
- Độ dày thẻ: 0,25mm
- Trọng lượng (gr): 15
- Quy cách: 50 bộ/hộp

Chiếc 50

145 Dây thẻ
- Dây lụa đeo thẻ bản 1,5cm móc sắt
- Màu sắc: Xanh dương
- Đóng gói: 50 dây/ túi

Chiếc 50

146
Biển Mika
chức danh

- Chất liệu: Mica trong suốt
- Bộ sản phẩm gồm: Phần đế mica dày
20mm, phần thân mica dày 2mm uốn gập
đôi cắm vào đế
- Kích thước phần thân: 8x15cm (tính cả
phần cắm vào đế là 8,5x15cm)
- Kích thước phần đế: dài 17cm, rộng
5.5cm, cao 2cm

Chiếc 10

147
Máy tính
Casio

- Chế độ hiển thị: 12 số
- Kích thước 21(C) × 109(R) × 176(D)
mm
- Nguồn hai chiều (Mặt trời + Pin) Chế độ
sử dụng năng lượng mặt trời được bật khi
đủ sáng, chế độ pin được bật khi không đủ
sáng.
- Các thao tác phím được lưu trữ trong bộ
nhớ đệm, nhờ vậy sẽ không bị mất dữ liệu
ngay cả khi nhập với tốc độ cao
- Các phím dẻo được thiết kế và chế tạo
để dễ dàng thao tác
- Bề mặt kim loại bền Vỏ bền chịu được
va đập mạnh
- Chức năng tính thuế & hối đoái Các
chức năng tính thuế và quy đổi tiền tệ
- Có phím M/EX, phím phần trăm tỷ lệ lợi
nhuận Phím " % ", cho phép truy cập
nhanh vào giá và lợi nhuận đồng thời
cung cấp các bổ trợ, chiết khấu, tỷ lệ và
các giá trị tăng/giảm
- Có dán tem 7 mầu chống hàng giả, có
CO/CQ chứng nhận nguồn gốc hàng hóa.

Chiếc 8

148
Bộ ấm chén
pha trà

Bộ ấm chén hoa văn đồng quê với màu
xanh mallard, họa tiết vàng 18k và chất
liệu sứ cao cấp đã tạo nên sản phẩm tinh
tế và sang trọng, tạo điểm nhấn cho khu

Bộ 50



vực bàn trà.
- Sản phầm gồm: 1 ấm, 6 chén, 7 đĩa, 1
ống tăm, 1 hộp chè, 1 gạt tàn, 1 ống tráng
- Dung tích ấm 550ml
- Kích thước ấm Cao 14cm x dài 18cm
- Kích thước chén Cao 4.2cm x đường
kính 6.8cm
- Hoa văn: Đồng quê

149 Pin 2A

Loại pin: Pin Alkaline (Pin kiềm) 2A,
1,5v. Đóng vỉ giấy, 2 viên/vỉ. Có dán tem
ghi rõ nguồn gốc xuất xứ, thông số kĩ
thuật, nhà sản xuất hoặc đại lí phân phối

Vỉ 400

150 Pin 3A

Loại pin: Pin Alkaline (Pin kiềm) 3A,
1,5v. Đóng vỉ giấy, 2 viên/vỉ. Có dán tem
ghi rõ nguồn gốc xuất xứ, thông số kĩ
thuật, nhà sản xuất hoặc đại lí phân phối

Vỉ 200

151 Pin 4A

Loại pin: Pin Alkaline (Pin kiềm) 4A,
1,5v. Đóng vỉ giấy, 2 viên/vỉ. Có dán tem
ghi rõ nguồn gốc xuất xứ, thông số kĩ
thuật, nhà sản xuất hoặc đại lí phân phối

Vỉ 50

152 Pin 9V

- Kích cỡ : Pin 9V , pin vuông
- Loại pin : Pin alkaline ( kiềm )
- Điện áp tiêu chuẩn : 9 Volts
- Màu sắc : màu đỏ
- Quy cách : 1 viên/ vỉ , 12 vỉ/ hộp , 4 hộp/
thùng

Vỉ 50

153
Ổ cắm điện
thường và đa
năng

- Ổ cắm có 1 công tắc, 4 ổ 3 chân, 6 ổ 2
chân cắm
- Chiều dài dây dẫn (m) 5m
- Tiết diện dây dẫn (mm) 2x0.75mm
- Số lõi dây 02 Lõi
- Công suất tối đa ( W) Ổ cắm điện lioa 4
lỗ 3 chấu có công suất max 2200W

Chiếc 120

154
Ổ cắm điện đa
năng

- Màu sắc: ổ cắm có màu trắng,
- Số công tắc: Ổ cắm có 6 công tắc đèn,
Trên lỗ cắm là một công tắc độc lập.
- Loại chân cắm: Ổ cắm loại 3 chân. Mỗi
ổ cắm mỗi màu, nhằm nhận diện ổ cắm
khi sử dụng rõ ràng hơn.
- Chiều dài dây: 3 m
- Số lõi dây: 3
- Công suất tối đa: 2200W Max 10A
250V
- Có bảo vệ quá tải bằng CB
- Có nắp che an toàn
- Trọng lượng: 700g

Chiếc 250



155
Hộp bút lãnh
đạo

- Chất liệu: Bằng gỗ chắc chắn, màu sắc
vân gỗ màu nâu đỏ rất hợp với không gian
văn phòng.
- Số ngăn: Sản phẩm có 05 ngăn + 01 học
kéo nhỏ giúp thuận tiện trong việc lưu
giữ : bút viết, gôm, kim bấm, dao, kéo,
thước, chuốt chì, bấm kim, gỡ kim,...
- Kích thước (13 x 20 x 13,5) cm

Chiếc 15

Ghi chú:

- Nhà thầu có thể chào thầu hàng hóa có thông số bằng hoặc tốt hơn yêu cầu ở

trên (thông số kỹ thuật tốt hơn được hiểu là có những thông số cao cấp, tối ưu hơn so

với các thông số yêu cầu của hàng hóa đó): Tốt hơn về dung tích, thể tích là có giá trị

lớn hơn (tuy nhiên không quá 10%), tốt hơn về công suất được hiểu là nhỏ hơn nhưng

hiệu quả không thấp hơn, tốt hơn về mức tiêu hao điện năng được hiểu là tiêu hao ít

điện năng hơn, tốt hơn về công nghệ, tính năng là mang lại hiệu quả ưu việt hơn tốt

hơn về kích thước, trọng lượng được hiểu là nhỏ gọn gơn, nhẹ hơn. Việc có một thông

số tốt hơn ở một số đặc tính kỹ thuật không phải lý do bỏ qua sự không đạt ở bất kỳ

đặc tính kỹ thuật nào khác khi xem xét đánh giá.

- Nhà thầu phải có thuyết minh cụ thể về các thông số kỹ thuật của đầy đủ hàng

hóa tại E-HSDT. Khi lập danh sách hàng hóa trong Hồ sơ dự thầu, đề nghị các nhà

thầu lập theo thứ tự danh mục hàng hóa trong Hồ sơ mời thầu. Nhà thầu đính kèm các

tài liệu kỹ thuật, hình ảnh mô tả hàng hóa để làm cơ sở chứng minh cho các thông tin

về thông số kỹ thuật hàng hóa đã nêu: Catalogue, hình ảnh mô tả hàng hóa hoặc văn

bản thể hiện đặc tính kỹ thuật khác của nhà sản xuất ban hành (trường hợp thông tin

thuộc diện thông tin đã được nhà sản xuất công khai trên phương tiện thông tin đại

chúng nhà thầu cung cấp đường dẫn truy cập đến các thông tin).

- Tên hãng sản xuất, model, ký mã hiệu, xuất xứ của hàng hóa (nếu có) nêu

trong E-HSMT chỉ mang tính chất tham khảo, hàng hóa dự thầu chỉ cần có thông số kỹ

thuật tương đương với hàng hóa nêu ra làm tham khảo (tương đương được hiểu là có

thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn sản xuất bằng hoặc tốt hơn sản phẩm được nêu ra làm cơ

sở tham khảo)

Mục 5. Các yêu cầu khác

5.1. Yêu cầu về cung cấp, lắp đặt hàng hoá:

- Nhà thầu phải có thuyết minh trình bày chi tiết phương án cung cấp bàn giao

và lắp đặt từng loại hàng hoá của Phạm vi cung cấp, đảm bảo tiến độ cung cấp hàng

hoá nằm trong phạm vi thời gian giao hàng yêu cầu nêu trong E-HSMT.



- Vận chuyển và đóng gói hàng hóa: Nhà thầu có cam kết chịu hoàn toàn trách

nhiệm về quá trình vận chuyển, bốc xếp, đóng gói hàng hóa. Nhà thầu chịu trách

nhiệm bàn giao và lắp đặt tại vị trí theo chỉ định của Bên tiếp nhận.

- Phương án thông báo thông tin, phối hợp bàn giao, lắp đặt hàng hoá: Cam kết

hoặc có thuyết minh đảm bảo báo trước thời điểm bàn giao hàng, lắp đặt hoá dự kiến

tối thiểu 24 giờ để bố trí mặt bằng và cán bộ phối hợp tiếp nhận, giám sát.

- Nhà thầu có thuyết minh trình bày phương án đảm bảo an toàn lao động, vệ

sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy đáp ứng đúng các quy định hiện hành của

Pháp luật.

- Cam kết nội dung sau: Các thiết bị vận chuyển, các nhân sự bố trí tham gia các

nội dung công việc thuộc gói thầu đều có thông tin lý lịch rõ ràng đầy đủ giấy tờ đăng

ký, giấy tờ tùy thân theo quy định. Các nhân sự không có tiền án, tiền sự đủ điều kiện

cấp lý lịch tư pháp và sẵn sàng cung cấp lý lịch tư pháp khi có yêu cầu xuất trình của

Chủ đầu tư.

5.2. Bảo hành, bảo trì, dịch vụ sau bán hàng

Nhà thầu có thuyết minh nêu rõ phương án bảo hành, bảo trì và các dịch vụ sau

bán hàng đáp ứng các yêu cầu:

- Thời gian bảo hành đối cụ thể đối với hàng hoá: tối thiểu 12 tháng đối với tất

cả hàng hóa và nhiều hơn (nếu có) đối với các hàng hóa có yêu cầu bảo hành dài hơn.

- Cơ chế giải quyết các hư hỏng, khuyết tật phát sinh trong quá trình sử dụng

hàng hóa trong thời hạn bảo hành:

+ Có thuyết minh cụ thể các trường hợp thuộc phạm vi bảo hành hàng hóa

tại E-HSDT.

+ Phương thức bảo hành: Thu hồi sản phẩm lỗi và hoàn trả sản phẩm có

chất lượng tương ứng theo quy định hợp đồng.

+ Có cung cấp số điện thoại đường dây nóng túc trực sử lý sự cố (hoạt động

24/24h) và địa chỉ liên hệ.

+ Khi nhận được yêu cầu về bảo hành, trong vòng 2 giờ Nhà thầu phải cử

nhân sự có mặt để đánh giá kỹ thuật và xử lý sự cố, thời gian khắc phục bảo hành

không quá 03

5.3. Các yếu tố về điều kiện thương mại, đào tạo, chuyển giao công nghệ



- Nhà thầu cam kết tổ chức hướng dẫn sử dụng, bảo quản cho bên mua theo

đúng các nội dung hướng dẫn sử dụng, bảo quản của nhà sản xuất.

- Thuyết minh cụ thể các chủng loại vật tư tiêu hao cần thay thế (nếu có) trong

quá trình sử dụng của các hàng hoá dự thầu.

5.4. Biện pháp đảm bảo chất lượng

Nhà thầu có thuyết minh biện pháp bảo đảm chất lượng hàng hóa dự thầu hợp lý

đầy đủ trong các giai đoạn sản xuất (nếu nhà thầu là nhà sản xuất), bàn giao, lắp đặt và

bảo trì, bảo hành.

5.5. Yêu cầu về đấu thầu bền vững và uy tín của Nhà thầu tham dự thầu

a. Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước

đây.

Nhà thầu cam kết đầy đủ nội dung sau trong E-HSDT:

- Nhà thầu không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà

thầu.

- Nhà thầu không có hợp đồng không thực hiện các cam kết về bảo hành, bảo trì,

dịch vụ sau bán hàng.

b. Uy tín của nhà thầu về việc đảm bảo tình trạng pháp lý lành mạnh khi

tham dự gói thầu

Có cam kết nội dung sau trong HSDT:

- Nhà thầu, Đại diện pháp luật của nhà thầu, các nhân sự tham gia thực hiện gói

thầu không đang trong tình trạng thụ lý điều tra, khởi tố hoặc tranh chấp, kiện tụng mà

thời gian xử lý tranh chấp kiện tụng nằm trong thời gian dự kiến thực hiện gói thầu

- Cam kết mọi cá nhân được giao nhiệm vụ liên hệ, nhiệm vụ thực hiện các

công việc thuộc gói thầu đều có lý lịch tư pháp rõ ràng, không có tiền án tiền sự và nhà

thầu sẵn sàng cung cấp lý lịch tư pháp đầy đủ nếu chủ đầu tư có yêu cầu.

- Nhà thầu hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của pháp luật trong việc

sử dụng lao động (Sử dụng nhân sự trong độ tuổi lao động theo quy định, có ký hợp

đồng lao động trong trường hợp phải ký hợp đồng lao động và hoàn tất các nghĩa vụ

trả lương, thù lao, đóng bảo hiểm bắt buộc và các chế độ khác đầy đủ và đúng thời hạn

theo quy định của Pháp luật…)



- Nhà thầu có cam kết không có các hành vi vi phạm qui định về mua, bán trái

phép hóa đơn, gian lận thuế hoặc trốn thuế theo quy định của pháp luật trong 3 năm

gần nhất.

- Nhà thầu có cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về trụ sở chính và địa

điểm kinh doanh theo quy định của pháp luật.

- Cam kết tuân thủ trách nhiệm đền bù đối với mọi thiệt hại đối với Chủ đầu tư

và các bên liên quan gây ra do lỗi của Nhà thầu trong quá trình thực hiện gói thầu.

c. Uy tín của nhà thầu trong quá trình tham gia hoạt động đấu thầu

- Cam kết không bị kết luận vi phạm quy định về đấu thầu ở bất kỳ gói thầu nào

trong vòng 3 năm gần nhất trước thời điểm đóng thầu;

- Cam kết không đang bị bất kỳ Chủ đầu tư, Chủ đầu tư nào cấm tham gia hoạt

động đấu thầu trong vòng 3 năm gần nhất trước thời điểm đóng thầu;(Trường hợp các

kết luận công khai trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chưa kịp xử lý đính chính

trước thời điểm dự thầu nhà thầu có thể cung cấp xác nhận đính chính của đơn vị Chủ

đầu tư có kết luận vi phạm để chứng minh)

d. Uy tín của nhà thầu trong việc sử dụng các tài liệu thông tin trong hồ sơ

dự thầu

Nhà thầu có cam kết các nội dung sau:

- Cam kết các thông tin kê khai và các tài liệu đính kèm trong hồ sơ dự thầu là

chính xác và trung thực, nhà thầu đã xác minh tính chính xác và chân thực của thông

tin, tài liệu trước khi dự thầu và sẵn sàng cung cấp thông tin, tài liệu chứng minh tính

xác thực theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Cam kết có đầy đủ bản gốc của các tài liệu đính kèm hồ sơ dự thầu và các tài

liệu chứng minh nội dung thông tin kê khai tại E-HSDT, sẵn sàng cung cấp đối chiếu

nếu có yêu cầu của Chủ đầu tư.

Mục 6. Kiểm tra và thử nghiệm:

- Sửa chữa, thay thế, đổi mới trong vòng 12 giờ nếu hàng hóa bị lỗi tại thời
điểm giao hàng; Sửa chữa, thay thế, đổi mới trong vòng 24 giờ nếu hàng hóa bị lỗi
trong thời gian bảo hành.

- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành: nhà thầu phải trình bày được kế
hoạch cung cấp dịch vụ bảo hành hàng hoá.

2. Kiểm tra thử nghiệm hàng hóa:

- Toàn bộ các kiểm tra, thử nghiệm phải tiến hành với sự có mặt và giám sát của



đại diện chủ đầu tư, nhà thầu và của cơ quan có thẩm quyền về nghiệm thu, hoàn thành
công tác kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa.

- Chi phí kiểm tra: do nhà thầu chi trả.

- Nghiệm thu: Hàng hóa đạt chất lượng và bàn giao số lượng đầy đủ được hai
bên giao nhận ký nghiệm thu. Căn cứ biên bản nghiệm thu để xác định hoàn thành
công việc làm cơ sở thanh toán.


